 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I-TOÁN 8

Năm học : 2022-2023

	      Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	1.Nhân, chia đơn thức, đa thức
	
	2 câu

1 đ
	
	2 câu

1 đ



	2. Phân tích đa thức thành nhân tử
	1 câu

0,5 đ
	1 câu

0,75 đ
	1câu

0,75 đ
	3 câu

2 đ



	3.Cộng, trừ phân thức
	
	1 câu

0,75 đ
	1 câu

0,75 đ
	2 câu

1,5 đ



	4.Vận dụng thực tế Bài toán tính tiền
	1 câu

0,5 đ
	
	
	1 câu

0,5 đ



	4.Vận dụng thực tế Bài toán giảm giá
	
	1 câu

1 đ
	
	1 câu

1 đ



	4.Vận dụng thực tế Diện tích đa giác
	
	
	1 câu

1 đ
	1 câu

1 đ



	5. Chứng mính hình thang cân, hình chữ nhật ,hình thoi
	1 câu

1 đ
	1 câu

1 đ
	1 câu

1 đ
	3 câu

1 đ

	Tổng số câu
	3
	6
	4
	13



	Tổng số điểm
	2,0
	4,5
	3,5
	10,0



	Tỉ lệ
	20%
	45%
	35%
	100%




ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I-TOÁN 8

Năm học : 2022-2023

	
	Nội dung kiến thức


	Đơn vị kiến thức
	Đơn vị kiến thức

Chuẩn kỹ năng  kiến thức cần kiểm tra 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Nhân, chia đơn thức, đa thức
	Nhân đơn thức với đa thức,nhân đa thức với đa , chia đa thứccho đơn thức
	Thực hiện phép tính nhân, chia đơn thức, đa thức
	
	2
	
	

	2
	 Phân tích đa thức thành nhân tử
	Đặt nhân tử chung, nhóm các hạng tử ,phối hợp các phương pháp
	 Phân tích đa thức thành nhân tử
	1
	1
	
	1

	3
	Cộng, trừ phân thức
	Cộng, trừ phân thức cùng mẫu ,khác mẫu
	Thực hiện phép tính cộng , trừ phân thức
	
	1
	1
	

	4
	Vận dụng thực tế
	Cách tính tiền giàm giá 
	Bài toán giảm giá 2 lần khi mua  hàng
	
	1
	
	

	5
	Vận dụng thực tế 
	Vận dụng diện tích đa giác vào tính toán 
	Tính tiến mua gạch 
	1
	
	1
	

	6
	Vận dụng thực tế
	Cách tính tiền nước
	Tính tiền sử dụng nước sạch
	
	
	
	

	7
	Hình học
	Vận dụng các dấu hiệu nhận biết để chứng minh tứ giác
	 c/m hình thang cân ,c/m hình chữ nhật ,c/m hình thoi
	1
	1
	1
	


UBND HUYỆN CỦ CHI                                                 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I  


TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG                               NĂM HỌC:  2022 - 2023


                                                                                              Môn: TOÁN 8



Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: ( 3 điểm)   Thực hiện phép tính

a/ 5x2.( 4x – 7)
                              b/ (21x4 – 14x3 + 28x2 ): 7x2 

c/ 
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 Câu 2: (2,0 điểm)  Phân tích các đa thức thành nhân tử
a/ 7x2  –  14x                b/ 5x2 – 45            c/ x2  + y2 –  2xy – 49 
Câu 3: (1,0 điểm) Nhân dịp khai tết dương lịch , một cửa hàng điện máy bán tất cả các mặt hàng được giảm giá 15% so với giá niêm yết. Ông Hùng mua một  máy lạnh có giá niêm yết là 15 000 000 đồng.Vì Ông Hùng là khách hàng thường xuyên nên được cửa hàng giảm thêm 5% nữa ( sau khi giảm 15% ) . Hỏi Ông Hùng  phải  trả bao nhiêu tiền cho cái  máy lạnh đó ?
Câu 4: (1đ) Một viên gạch hình vuông có kích thước 60cm giá là 90 000 đồng 

một viên. Ông Hai muốn lát một căn phòng hình chữ nhật có kích thước là

 6m và 15m .Hỏi ông Hai cần bao nhiêu tiền để mua đủ số gạch lát  căn phòng trên?

Câu 5: (1đ)    Giá tiền nước sạch của hộ gia đình được tính như sau

	Mức sử dụng (m3)
	Dưới 6
	Từ 6 đến dưới 12 
	Từ 12  trở lên

	Giá (đồng/m3)
	7000
	8000
	10000


Hỏi: trong tháng 11  gia đình bạn Hà đã tiêu thụ hết 15 m3 thì gia đình bạn phải trả bao nhiêu tiền nước ? Biết rằng thuế VAT tiền nước sạch là 10%                                                                                              

Câu 5: (3,0 điểm)  Cho 
[image: image3.wmf]D

 ABC cân tại A có AH là đường cao .Gọi I,K 

 lần lượt là trung điểm của AB, AC. 

a) Chứng minh tứ giác IKCB là hình thang cân.

b) Chứng minh tứ giác AIHK  là hình thoi.

c) Lấy điểm D đối xứng của điểm H qua I . Chứng minh tứ giác AHBD là hình chữ nhật .

_______________Hết________________
UBND HUYỆN CỦ CHI                      CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG      ĐÁP ÁN    MÔN: TOÁN. KHỐI 8

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2,5 điểm)
	a/ 5x2.( 4x – 7) = 20x3 – 35x2

b/   (21x4 – 14x3 + 28x2 ): 7x2 = 3x2 – 2x + 4

c/ 
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[image: image6.wmf](

)

5

5

25

5

+

-

+

x

x

x

x

 =   
[image: image7.wmf](

)

(

)

5

.

5

5

.

5

5

5

.

+

-

+

x

x

x

x

x

x

=   
[image: image8.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

5

5

5

5

5

5

5

25

2

-

=

+

-

+

=

+

-


	0,5

0,5
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	Câu 2
(2,0 điểm)


	   a/ 7x2  –  14x = 7x(x  – 2)             

   b/  5x2 – 45 = 5( x2 – 9) = 5(x+3)(x –3)           

c/ x2  + y2 –  2xy – 49 = ( x2 – 2xy + y2) – 49 = (x –y)2 – 72 

=(x – y  + 7)(x – y – 7)

	0,5

0,75

0,75

	Câu 3
(1 điểm)
	 Giá máy lạnh sau khí giảm 20% là

15 000 000 – 15 000 000 . 15% = 12 750 000 (đồng)

 Số tiền Ông Tư phài trả là 

 12 750 000 – 12 750 000 . 5% = 12 112 500 (đồng)
	0,5

0,5

	Câu 4
(1 điểm)
	Bài 4: (1đ) (Làm đúng mỗi ý cho 0,25đ)
Diện tích căn phòng nhà ông Bảy: 6 . 12 = 72 (m2) 

Diện tích 1 viên gạch: 60.60 =3 600(cm2) = 0,36(m2)

Số viên gạch cần để lát toàn căn phòng là:

 72 : 0,36 = 200 (viên)

Số tiền ông Bảy cần để mua gạch là:

 200 . 90000 = 18 000 000 (đồng)
        
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 4
(0,5 điểm)
	Tổng số tiền 15 m3  nước sạch là  

5.7000 + 6.8000 + 3.10000 = 113 000 ( đồng )

Tiền nước sạch gia đình bạn Hà phải trả cho 15 m3 là

113 000 + 113 000 . 10% = 124 300  ( đồng )
	0,25

0,25

	Câu 5
( 3,0 điểm)
	A              D


K               I

C             H           B

a) Chứng minh: tứ giác IKCB là hình thang cân.

Có: I là trung điểm của AB (gt)

 K là trung điểm của AC (gt)

=>IK là đường trung bình của 
[image: image9.wmf]D

ABC

=>IK //BC

=> Tứ giác IKCB là hình thang.

Mà  B = C (
[image: image10.wmf]D

ABC cân tại A)

=> Tứ giáC IKCB là hình thang cân.

b) Chứng minh: tứ giác AIHK là hình thoi.

Có: Xét các 
[image: image11.wmf]D

HAB , 
[image: image12.wmf]D

HAC vuông tại H

   Lần lươt có các đường trung tuyến HI ,HK

=> IH = IA =
[image: image13.wmf]1

2

AB

KH = KA =
[image: image14.wmf]1

2

AC 

Mà  AB=AC (
[image: image15.wmf]D

ABC cân tại A )

  => IH=IA=KH=KA

=>Tứ giác AIHK là hình thoi.

C/m: trường hợp khác đúng cho đủ điểm.

c) Chứng minh: tứ giác AHBD là hình chữ nhật .

Có: I là trung điểm của AB (gt)

      I là trung điểm của HD (H đối xứng với D qua I).

=>Tứ giác  MHPK là hình bình hành (1)

Mặt khác:Ta có AH là đường cao của 
[image: image16.wmf]D

MNP.

=>  AHB = 900                         (2)

Từ (1) và (2) => Tứ giác AHBD là hình chữ nhật
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25
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